
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 5.090.197.215         

1 01/06/2019 Một Chú Người Hàn cho tiền mặt 2.000.000                

2 02/06/2019 Nhóm phụ huynh cùng Cô Nhi, Cô Thúy lớp Penguin SO8 Trường Mầm Mon Việt Anh 1 cho tiền mặt 4.000.000                

3 05/06/2019 Yourik ở Canada cho tiền mặt 16.000.000              

4  Quỹ Học Bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801 5.000.000                

5 06/06/2019 Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD*23.330 6.999.000                

6 08/06/2019 Gia đình Cháu Nguyễn Minh Thanh cho vô tài khoản 801 1.000.000                

7 12/06/2019 Cô Ngọc Dung ở Long An cho tiền mặt 10.000.000              

8 15/06/2019 GĐ em Quỳnh cho tiền mặt 1.000.000                

9  Cô Yến Xuân Đại Học Y Khoa khóa 1994 cho tiền mặt 15.000.000              

10 17/06/2019 Cô Hạnh Khuyên cho vô tài khoản 801 1.000.000                

11  Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6.000.000                

12 19/06/2019 Công ty Gỗ An Cường cho tiền mặt 10.000.000              

13  Công ty Kiswire cho vô tài khoản 801 20.000.000              

14 24/06/2019 Gia đình em Nhi cho tiền mặt 1.000.000                

15 25/06/2019 Gia đình em Kiên cho tiền mặt 1.000.000                

16 30/06/2019 Gia đình em Phú cho tiền mặt 1.500.000                

17  Thầy Thuận cho tiền mặt 4.445.000                

18  Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 11.690.000              

19  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 67.081                     

Tổng Trong kỳ 117.701.081            
Tổng Cuối kỳ 5.207.898.296         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 21.036.291.616       

1 01/06/2019 Chi mua đồ ăn sáng 960.000                   

2  Chi mua trái cây 300.000                   

3  Chi tiền mua nước mía, nước dừa 100.000                   

4  Chi tiền chợ 743.000                   

5 02/06/2019 Chi tiền chợ 292.000                   

6 03/06/2019 Chi tiền sửa máy bơm 350.000                   

7  Chi tiền cho HS Thắm đi gắng tay giả 250.000                   

8  Chi tiền chợ 271.000                   

9 04/06/2019 Chi mua bóng đèn 900.000                   

10  Chi tiền chợ 223.000                   

11 06/06/2019 Chi tiền xe cho hai chị em Như, Tiên về quê 400.000                   

12  Chi tiền chợ 492.000                   

13 07/06/2019 Chi tiền mua thùng nước suối 70.000                     

14  Chi tiền mua trái cây ăn mùng 5 750.000                   

15  Chi tiền taxi đón các em KomTum từ Sở Sao về Hướng Dương 200.000                   
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16  Chi tiền chợ 325.000                   

17 08/06/2019 Chi tiền photo đề toán 465.000                   

18  Chi tiền chợ 390.000                   

19 09/06/2019 Chi mua hạt giống 90.000                     

20  Chi mua 5 mô tơ quay quạt 115.000                   

21  Chi mua 5 công tắc quạt, 5 cục đề 60.000                     

22  Chi tiền quấn 2 lỗi đồng 60.000                     

23  Chi tiền xăng 20.000                     

24  Chi tiền chợ 456.000                   

25 10/06/2019 Chi tiền cho tiền xe cho em khuyết tật lở đường 500.000                   

26  Chi tiền đi xét xe 2.172.000                

27  Chi tiền xăng xe hơi 500.000                   

28  Chi tiền chợ 615.000                   

29 11/06/2019 Chi tiền photo toán 70.000                     

30  Chi mua dép đi nhà vệ sinh 230.000                   

31  Chi tiền chợ 613.000                   

32 12/06/2019 Chi tiền chợ 748.000                   

33 13/06/2019 Chi mua bao trắng 40.000                     

34  Chi tiền photo toán 43.000                     

35  Chi mua hạt giống 70.000                     

36  Chi tiền chợ 776.000                   

37 14/06/2019 Chi tiền gas 235.000                   

38  Chi mua linh kiện âm thanh 1.510.000                

39  Chi mua thân treocom lê L, chuyển hướng điện s, công tắc treo s, công tắc dây s 329.000                   

40  Chi tiền chợ 599.000                   

41 15/06/2019 Chi tiền gas 235.000                   

42  Chi tiền photo toán 110.000                   

43  Chi mua vòi rửa chén 100.000                   

44  Chi tiền chợ 332.000                   

45 16/06/2019 Chi mua vòi lavabo, vòi inox, dây cáp 275.000                   

46  Chi tiền chợ 538.000                   

47 17/06/2019 Chi mua ly nhựa 15.000                     

48  Chi mua van, răng ống nước 75.000                     

49  Chi mua hạt giống 87.000                     

50  Chi tiền chợ 600.000                   

51 18/06/2019 Chi mua chổi cỏ, muỗng, đủa, bàn chải 571.000                   

52  Chi mua phấn viên, keo 2 mặt, mực lông bảng, keo trong 294.000                   

53  Chi mua bịch khăn ướt 16.000                     

54  Chi tiền chợ 835.000                   

55 19/06/2019 Chi đóng cước internet 545.000                   

56  Chi đóng cước điện thoại bàn 916.000                   

57  Chi đóng cước điện thoại Di động 648.000                   

58  Chi mua nước suối 65.000                     

59  Chi tiền photo toán 52.000                     

60  Chi tiền chợ 654.000                   

61 20/06/2019 Chi tiền mua bao rác 1.000.000                

62  Chi tiền photo toán 78.000                     

63  Chi mua QTC, tắc kê, chui cắm 337.000                   

64  Chi đóng tiền rác 100.000                   

65  Chi tiền chợ 823.000                   

66 21/06/2019 Chi tiền chợ 885.000                   

67 22/06/2019 Chi tiền mua cám cá 48.000                     

68  Chi tiền chợ 994.000                   

69 23/06/2019 Chi mua bánh mì 90.000                     

70  Chi tiền chợ 860.000                   

71 24/06/2019 Chi tiền mua nước suối, nước ngọt 235.000                   

72  Chi tiền sữa bếp gas 60.000                     

73  Chi tiền chợ 810.000                   

74 25/06/2019 Chi tiền xăng 20.000                     

75  Chi mua lúp bê, nối 42 51.000                     

76  Chi tiền chợ 906.000                   

77 26/06/2019 Chi đóng tiền điện 4.365.000                



78  Chi tiền chợ 938.000                   

79 27/06/2019 Chi tiền mua caffe 36.000                     

80  Chi tiền chợ 797.000                   

81 28/06/2019 Chi mua nước ngọt 90.000                     

82  Chi tiền chợ 910.000                   

83 29/06/2019 Chi tiền mua đồ ăn cho học sinh  215.000                   

84  Chi tiền may màn đậy tivi 60.000                     

85  Chi tiền chợ 977.000                   

86 30/06/2019 Chi tiền mua nước ngọt 442.000                   

87  Chi mua cà phê 42.000                     

88  Chi tiền lương tháng 6 Thầy Minh 10.000.000              

89  Chi tiền lương tháng 6 Thầy Kỳ 6.000.000                

90  Chi tiền lương tháng 6 Thầy Văn Minh 6.000.000                

91  Chi tiền lương tháng 6 Thầy Thuận 3.200.000                

92  Chi tiền lương tháng 6 Cô Loan 4.000.000                

93  Chi tiền lương tháng 6 Cô Hân 6.000.000                

 Tổng chi trong kỳ 75.664.000              
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 5.132.234.296         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 5.132.234.296         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 01/06/2019 Chú JD Sound tặng 1 máy DJ -                           

2  Chú Elssen tặng 1 đèn thông minh -                           

3
02/06/2019

Nhóm phụ huynh cùng Cô Nhi, Cô Thúy lớp Penguin SO8 Trường Mầm Mon Việt Anh 1 cho 6 thùng sữa tươi, 

1 thùng sữa chua
-                           

4 05/06/2019 Anh Trung tiệm vàng Bảo Phúc cho 20kg đường, 2 thùng bột giặt, 5 lít dầu ăn, 2 lốc nước tương -                           

5

06/06/2019
Chị Nga ở Sài Gòn cho: 10 thùng bánh gạo, 40 gói bánh đậu xanh, 4 lốc BVS, 4 thùng dầu gội, 5 thùng bột giặt, 

5 thùng hạt nêm, 3 thùng nước mắm, 50 thùng mì, 6 thùng Downy, 5 thùng tương ớt, 5 thùng hazaline, singum
-                           

6 10/06/2019 Công ty NanPao Materials VN cho 12 cái bàn, 40 cái ghế -                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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